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1 41860610 Huỳnh Gia Khiêm 8 1 2008 3

Trường Tiểu Học Thị 

Trấn 1 230 1198 1

2 46004188

Dương Ngọc Lan 

Hương 31 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 3 220 2001 1

3 44451175 Nguyễn Khoa Điềm 6 10 2008 3

Trườngtiểu Học Và 

THCS Phong Đông 210 1838 1

4 43641371 Le Thanh Tung 22 4 2008 3

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

1 200 1325 1

5 43517503 Lâm Đăng Khoa 18 1 2008 3

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

2 190 2297 1

6 45666901 Trương Hùng Anh 15 2 2008 3

Trườngtiểu Học Và THCS 

Phong Đông 190 2433 1

7 28772513 Ngyen Khanh Nhat 14 11 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 1 190 2715 1

8 46011041 Bùi Việt Long 16 2 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 3 190 2766 1

9 51602167 Hua Thi Binh An 26 1 2008 3

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

1 180 1550 1

10 44535860 Bùi Hoàng Ân 18 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 1 180 2293 1

11 46010898 Hồ Tấn Khuyên 20 8 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 3 170 1690 1

12 43835003 Trần Ngô Hưng Thịnh 11 2 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 3 170 2261 1

13 44452429

Nguyễn Đặng Phương 

Vy 3 11 2008 3

Trườngtiểu Học Và THCS 

Phong Đông 160 1683 1

14 35932041 Tô Nguyễn Minh Châu 25 8 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 2 160 2079 1

15 39193768 Trần Nguyễn Hữu Thịnh 31 10 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 3 160 2121 1

16 43461009 Võ Trịnh Huyền Diệu 17 5 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 2 160 2469 1

17 46039860 Nguyễn Thảo Quyên 26 3 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 3 150 2019 1

18 46296420 Nguyễn Trung Kiên 24 4 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 1 150 2107 1

19 35931211 Trần Ngọc Hoàng Yến 7 5 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 2 150 2335 1

20 37327681 Nguyễn Ngọc Thái Hà 13 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 1 150 2660 1

21 47292659 Uyên Lê Trần Phương 2 9 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Nam 4 150 2929 1

22 44813566 Trần Thanh Mai 26 12 2002 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thuận 1 150 3135 1

23 45798366 Trần Thị Mai Cương 29 2 2008 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Tân Thuận 1 140 1959 1
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24 28476532 Nguyễn Ngọc Hạnh 29 7 2008 3

Trường Tiểu học và THCS 

Tân Thuận 1 140 1997 1

25 35439247 Nguyễn Hữu Thiện 1 4 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 4 140 2138 1

26 44339558 Trần Văn Kha Kha 5 1 2006 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Vĩnh Bình Bắc 2 140 2162 1

27 35931672 Trần Thị Khánh Lam 24 10 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 2 140 2284 1

28 39193705 Nguyễn Gia Phú 2 10 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 3 140 2329 1

29 27649304 Vu Kim Ngân 8 6 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 2 140 2618 1

30 51328370 Hồ Bách Trúng 28 9 2008 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Võ Văn Kiệt 140 2760 1

31 27515669 Trần Dương Gia Phát 7 3 2008 3

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

2 130 2188 1

32 39193563 Nguyễn Ngọc Trúc 8 5 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 3 130 2210 1

33 45267623 Nguyen Pham Bao Anh 1 9 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 4 130 2393 1

34 43922416 Đặng Thị Minh Thơ 11 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 3 130 2647 1

35 44404118 Đặng Tuấn Anh Anh 6 7 2008 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Vĩnh Bình Bắc 2 120 2691 1

36 35439087 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12 3 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 4 120 2721 1

37 37327853 Võ Nhật Tâm 8 2 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 1 120 2981 1

38 45512737 Danh Ngoc Nhu 17 10 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 4 110 1805 1

39 47293023 Pham Chi Nguyen 20 3 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Nam 4 110 1839 1

40 51328237 Ngô Trần Duy Phát 25 11 2008 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Võ Văn Kiệt 110 2281 1

41 44789158 Nguyễn Như Ý 15 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Nam 4 110 2292 1

42 44173708 Châu Bích Đào 19 4 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 3 110 2579 1

43 44533817 Thai Nhut Truong 4 11 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 1 100 1558 1

44 35439388 Nguyễn Mỹ Duyên 18 9 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 4 100 1848 1

45 47410832 Võ Thị Nhi 9 4 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 1 100 2326 1

46 39193538 Nguyễn Thị Thùy Dương 14 9 2008 3

Trường Tiểu Học Tân 

Thuận 3 100 2352 1

47 27649187 Huỳnh Minh Long 6 5 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 2 100 2526 1

48 34968326 Trần Kim Tuyền 8 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 4 100 2718 1

49 27793479 Bùi Huỳnh Khánh Khoa 1 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 2 90 1941 1
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50 47250116 Nguyễn Trường Thịnh 28 10 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thuận 1 90 2104 3

51 45578456 Huỳnh Thiện Đức 6 4 2008 3

Trường Tiểu Học Bình 

Minh 80 2143 2

52 44338767 Phù Thị Ngân Ngân 28 10 2005 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Vĩnh Bình Bắc 2 80 2376 1

53 45578884 Phan Thị Ái Vy 18 9 2008 3

Trường Tiểu Học Bình 

Minh 70 2098 1

54 45511648 Danh Gia Han 1 12 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Bình Bắc 4 70 2395 1

55 48129560 Hồ Thị Ái Vy 8 6 2008 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Tân Thuận 1 60 1786 1

56 47086914 Nguyễn Thị Yến Vi 13 1 2008 3

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Phong 1 50 1805 1

57 51328207 Lê Trần Gia Thịnh 23 9 2008 3

Trường Tiểu Học Và 

THCS Võ Văn Kiệt 40 2097 1


